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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật. 

1.1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu. 

Đây là gói thầu cung cấp hàng hoá với phạm vi cung cấp, tiến độ cung cấp và địa 
điểm giao hàng được nêu chi tiết tại Mẫu số 01A trong Chương IV - Biểu mẫu mời thầu 
và dự thầu. 

Lưu ý: Đề nghị Nhà thầu chào giá áp dụng mức thuế suất VAT là 10%. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật. 

a. Yêu cầu về kỹ thuật chung: Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm. 

b. Yêu cầu về kỹ thuật. 

Nhà thầu phải cung cấp trong E-HSDT các thông số kỹ thuật để chứng minh hàng 
hoá do Nhà thầu chào tuân thủ các yêu cầu của E-HSMT. Các thông số kỹ thuật của 
hàng hoá và các dịch vụ liên quan phải đầy đủ và đáp ứng yêu cầu E-HSMT. 

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hoá. Hàng hoá phải tuân thủ các thông số kỹ 
thuật và tiêu chuẩn sau đây: 
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Stt Tên hàng hoá Đvt QUY CÁCH KỸ THUẬT Yêu Cầu Chào thầu 

I Văn phòng phẩm        

1 Băng keo 2 mặt - 2 phân cuộn 
Băng keo màu trắng, dải keo dán Acrylic dính 2 mặt; độ bán dính tốt, bền dai khi kéo. Băng dính 2 mặt có thể 
sử dụng trên bề mặt sản phẩm như kim loại, gõ, gương kính, rộng 2cm. Đóng gói: 15 cuộn/cây; 100yards/cuộn 

Đáp ứng  

2 Băng keo nhỏ - 2 phân cuộn Băng keo trong, màng keo có độ dính cao và bền; rộng 2 cm. Đóng gói: 10 cuộn/cây, mỗi cuộn có dài 100 yard Đáp ứng  

3 Băng keo simily - 5 phân cuộn 
Chất liệu: simily; rộng 4,8cm, quy cách 6 cuộn/cây, băng keo có nhiều màu xanh dương/ xanh lá cây/ đỏ/ vàng; 
chất liệu có độ bám dính cao. Đóng gói: 06 cuộn/cây, 25 cây/bao, rộng 5 cm, mỗi cuộn có dài 100 yard 

Đáp ứng  

4 Băng keo - 5 phân cuộn 
Băng keo trong/đục, màng keo có độ dính cao và bền; rộng 5 cm. Đóng gói: 06 cuộn/cây (mỗi cuộn có dài 100 
yard), trọng lượng 1 cây > 1,1 kg 

Đáp ứng  

5 Bìa 3 dây - 20 phân cái Kích thước: gáy dày 20 cm, bìa cứng cao cấp, dây cột loại dày. Đóng gói: 10 cái/lốc Đáp ứng  

6 Bìa còng - 9 phân cái 
Khổ A4, độ dày gáy bìa là 90mm tức 9 cm, bề mặt bìa trang bị lớp simily mềm mại, không thấm nước, dễ 
dàng làm sạch lau chùi. Khóa càng là kim loại phủ niken sáng bóng, chống gỉ sét, chống bám bụi, có thể đóng 
mở nhiều lần để thêm bớt tài liệu mà không bị cong vênh 

Đáp ứng  

7 Bìa hộp giấy - 15 phân cái Kích thước: 210 x 297mm; Độ rộng gáy: 15cm; Chất liệu: Bìa cứng giấy; Màu sắc: Xanh dương Đáp ứng  

8 Bìa kiếng A3 xấp 
- Quy cách: khổ A3 
- Định lượng: dày 1.5 mm (xấp 1kg ~ 85 tờ) 
- Đóng gói: 100 tờ/xấp 

Đáp ứng  

9 Bìa kiếng A4 xấp 
- Quy cách: khổ A4 (21x30cm)  
- Định lượng: dày 1.5 mm (xấp 1kg ~ 85 tờ) 
- Đóng gói: 100 tờ/xấp 

Đáp ứng  

10 Bìa lá cái 
Vật liệu PP đặc biệt chịu va đập cao, bề mặt có độ bóng cao, sản phẩm có độ trong; kích thước khổ A4 
(24x33cm), đóng gói 100 cái/xấp 

Đáp ứng  

11 Bìa màu phân trang A.4 - 12 số xấp 
Bìa phân trang nhựa mỏng 12 số, khổ A4, được làm bằng nhựa tổng hợp dẻo không gãy gấp, gồm có 12 bìa có 
12 màu khác nhau tương ứng với các thứ tự số từ 1 đến 12. Đóng gói: 12 tờ/xấp 

Đáp ứng  

12 Bìa nút cái 
Bìa được làm từ vật liệu nhựa PP đặc biệt chịu va đập cao. Bề mặt có độ bóng cao, sản phẩm có độ trong. Bìa 
có nút bấm giữ tài liệu bên trong, có lợi thế đựng được nhiều loại tài liệu từ kích cỡ A4, F4, có khả năng lưu trữ 
đến 50 tờ A4; Màu sắc: Trắng; Đóng gói: 12 cái/xấp khổ A4, F4 

Đáp ứng  

13 Bìa nylon lỗ lưu hồ sơ xấp 
Bìa lỗ A4 4 lạng chuẩn được làm từ vật liệu PP đặc biệt chịu lực cao; Kích thước: 303mm x 231mm, độ dày 
00.5mm; Đóng gói: 100 tờ/xấp 

Đáp ứng  

14 Bìa trình ký đôi cái 
Bìa có thiết kế khổ A4 tiện dụng, được làm bằng chất liệu nhựa PVC, cứng cáp, bền chắc, chịu được va đập tốt. 
Kẹp inox bền, không gỉ sét, có tính đàn hồi cao; Kích thước: 314 × 227 mm; Trọng lượng: 296 gram; Độ dày: 
2,5mm 

Đáp ứng  

15 Chuốt viết chì cái Kích thước 26.5 x 16.5 x 11.5 mm; Trọng lượng 4 gram Đáp ứng  

16 Chuột xóa kéo cây 
Chiều dài băng xóa 12m, bề rộng băng xóa 5mm. Loại xóa khô nên có thể viết đè lên ngay sau khi xóa; đóng 
gói: 10 cây/hộp 

Đáp ứng  

17 Dao rọc giấy loại lớn cái Thân bọc nhựa, lưỡi bằng thép; Kích thước 159mm x 18mm x 0.4mm; đóng gói: 12 cái/hộp Đáp ứng  
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18 Dao rọc giấy loại nhỏ cái 
Thân bọc nhựa, lưỡi bằng thép; Kích thước 137mm x 9mm x 0.4mm; Kích thước: 840 mm x 100m; đóng gói: 
12 cái/hộp 

Đáp ứng  

19 Dây rút nhựa 5 x 300mm bịch 
Được sản xuất bằng nhựa PA66, là loại nhựa dẻo có độ bền cao, chịu lực đàn hồi tốt. Có khả năng chống oxy 
hóa và mức độ chịu nhiệt cao; màu sắc: Trắng; kích thước: 5x300mm (rộng 3mm dài 300mm); đóng gói: 80 
sợi/bịch 

Đáp ứng  

20 Dây rút nhựa 8 x 400mm bịch 
Được sản xuất bằng nhựa PA66, là loại nhựa dẻo có độ bền cao, chịu lực đàn hồi tốt. Có khả năng chống oxy 
hóa và mức độ chịu nhiệt cao; màu sắc: Trắng; kích thước: 8x400mm (7.6) (rộng 7.6mm dài 300mm); đóng 
gói: 80 sợi/bịch 

Đáp ứng  

21 Đinh cánh phượng 8cm hộp 

Sản phẩm thường sử dụng để ghim giấy lên bảng nỉ; Kiểu ghim mảnh, nhọn, giúp cố định giấy tờ chắc chắn; 
Phần ghim cứng cáp, sáng đẹp; Phần thanh cầm được thiết kế nhiều màu bắt mắt, bạn có thể cầm đinh ghim 
một cách chắc chắn hơn khi sử dụng; Thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi và dễ sử dụng, dùng để cố định các loại giấy 
lên bảng thông tin; Sản phẩm chắc chắn, không gỉ sét, không làm ảnh hưởng đến các văn bản, giấy tờ, cho thời 
gian sử dụng lâu dài; Có độ cứng cáp, chống biến dạng tốt, có thể ghim cùng lúc nhiều giấy tờ; Chất liệu: Kim 
Loại; Kích thước: 8F, đóng gói: 50 cái/hộp 

Đáp ứng  

22 Giấy A0 lõi lớn cuộn 
Khổ giấy : Giấy A0; kích thước: 840 mm x 100m; Lõi nhỏ 7,5cm (đường kính trong ~ 7,5 cm); Định lượng: 
180gsm 

Đáp ứng  

23 Giấy A0 lõi nhỏ cuộn 
Khổ giấy : Giấy A0; kích thước: 840 mm x 100m; Lõi nhỏ 5,5cm (đường kính trong ~ 5 cm); Định lượng: 
180gsm 

Đáp ứng  

24 Giấy A3 ram 
Khổ giấy A3 (297x420) mm; Qui cách đóng gói: 1 thùng = 5 ram; 1 ram = 500 tờ. Bề mặt giấy láng đều không 
có bụi giấy. Định lượng: 80g/m2 

Đáp ứng  

25 Giấy A5 chia đôi ram 
Khổ A5 giấy trắng dày định lượng 80 gsm , ở giữa tờ giấy A5 có 1 hàng răng cưa để dễ dàng xé tờ giấy A5 
thành 2 tờ giấy có khổ A6 

Đáp ứng  

26 Giấy bìa màu A3 (bìa mỹ) xấp Dày 300g, khổ 32x48cm; đóng gói: 100 tờ/xấp Đáp ứng  
27 Giấy bìa màu A4 ram Khổ 297mm x 210mm, nhiều màu, nặng 180gsm, đóng gói: 100 tờ/xấp Đáp ứng  
28 Giấy dán note 5 màu nhựa mũi tên xấp Chất liệu: nhựa DHA, khổ giấy 11*43mm, đóng gói: 36 xấp/hộp Đáp ứng  
29 Giấy dán Notes 3x4 xấp Kích thước: 7,6 x 10,5cm, có thể tháo dán và gỡ ra dễ dàng nhờ lớp keo mỏng, đóng gói: 100 tờ/xấp Đáp ứng  

30 Giấy Double A4-70 ram 
Bề mặt giấy in láng mịn, giấy cứng có hàm lượng chất xơ cao, có độ đục cao, định lượng giấy 70gsm, quy cách 
1 ram gồm 500 tờ 

Đáp ứng  

31 Giấy Double A4-80 ram 
Bề mặt giấy in láng mịn, giấy cứng có hàm lượng chất xơ cao, có độ đục cao, định lượng giấy 80gsm, quy cách 
1 ram gồm 500 tờ 

Đáp ứng  

32 Giấy than xấp 
Đóng gói: 100 tờ/tập. Màu xanh . Cỡ giấy: A4 (210 x 297mm). Sử dụng được nhiều lần. Nét mực rõ , không 
nhòe khi sử dụng . Không độc hại cho người sử dụng 

Đáp ứng  

33 Gôm cục 
Kích thước 4,5*1,6*1,3(cm). độ bền dẻo cao có khả năng tẩy sạch các vết chì đen không gây rách giấy, không 
làm bẩn, lem trên giấy trắng. Gôm được bọc giấy bảo vệ bên ngoài nên hạn chế dơ khi sử dụng chưa hết 

Đáp ứng  

34 Hồ khô chai Dạng keo khô, 25g có chất hồ mịn, bám dính tốt mà không làm nhăn hay hư bề mặt được dán Đáp ứng  

35 Hồ nước dán chai 
Dạng keo lỏng, lọ nhỏ dung tích 30ml. Chất keo có độ kết dính tốt, không độc hại khi sử dụng, mau khô; đóng 
gói: 12 chai/lốc 

Đáp ứng  
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36 Hộp tam bông hộp 
Dùng đóng trên bìa giấy, giấy in, giấy carton, giấy kraft (có thể thay thế khay mực khác khi tampon bị hư); 
Không chứa các chất độc hại, an toàn cho người sử dụng; Màu sắc: Đỏ; Kích thước: 56 x 90mm; Kích thước 
bao bì: 13 x 1.2 x 0.6 cm 

Đáp ứng  

37 Kéo trung cây 
Kéo trung bằng inox cán nhựa với chiều dài kéo khoảng 17cm, làm bằng nhựa ABS độ bền cao, không chứa 
chất độc hại, an toàn cho người sử dụng; trọng lượng: 63gr 

Đáp ứng  

38 Kẹp Acco nhựa hộp 
- Làm từ chất liệu nhựa 
- Đóng gói: 50 cái/hộp 

Đáp ứng  

39 Kẹp giấy đen - 19mm hộp Chất liệu: Kim loại chất lượng cao phủ Niken; kích thước: 19 mm; đóng gói: 12 cái/hộp Đáp ứng  
40 Kẹp giấy đen - 32mm hộp Chất liệu: Kim loại chất lượng cao phủ Niken; kích thước: 32 mm; đóng gói: 12 cái/hộp Đáp ứng  
41 Kẹp giấy đen - 41mm hộp Chất liệu: Kim loại chất lượng cao phủ Niken; kích thước: 41 mm; đóng gói: 12 cái/hộp Đáp ứng  
42 Kẹp giấy đen - 51mm hộp Chất liệu: Kim loại chất lượng cao phủ Niken; kích thước: 51 mm; đóng gói: 12 cái/hộp Đáp ứng  

43 Kim bấm máy bấm kim tự động hộp 
Kim bấm sáng bóng, bấm nhiều tờ và không bị sụn kim, dùng cho máy bấm kim tự động con thỏ; đóng gói: 
5000 ghim/hộp 

Đáp ứng  

44 Kim bấm số 10 hộp 
Kim bấm sáng bóng, bấm nhiều tờ và không bị sụn kim, dùng cho máy bấm kim số 10; kích thước: 8,5mm x 
4,7mm; độ dày: 0,5mm; đóng gói: 1000 ghim/hộp; 50 ghim/thanh; 20 thanh/hộp; 20 hộp nhỏ/hộp lớn 

Đáp ứng  

45 Kim bấm số 23/10 hộp 
Kim bấm sáng bóng, bấm nhiều tờ và không bị sụn kim; kích thước: chiều dài chân kim là 10mm; đóng gói: 
1000 kim/hộp, 12 hộp nhỏ/hộp lớn 

Đáp ứng  

46 Kim bấm số 23/15 hộp 
Kim bấm sáng bóng, bấm nhiều tờ và không bị sụn kim; kích thước: chiều dài chân kim là 15mm; đóng gói: 
1000 kim/hộp, 12 hộp nhỏ/hộp lớn 

Đáp ứng  

47 Kim bấm số 23/18 hộp 
Kim bấm sáng bóng, bấm nhiều tờ và không bị sụn kim; kích thước: chiều dài chân kim là 18mm; đóng gói: 
1000 kim/hộp, 12 hộp nhỏ/hộp lớn 

Đáp ứng  

48 Kim bấm số 23/24 hộp 
Kim bấm sáng bóng, bấm nhiều tờ và không bị sụn kim; kích thước: chiều dài chân kim là 24mm; đóng gói: 
1000 kim/hộp, 12 hộp nhỏ/hộp lớn 

Đáp ứng  

49 Kim kẹp giấy C62 hộp 
Kẹp giấy có đầu tam giác, đầu tròn sản xuất từ kim loại chất lượng cao,được phủ lớp Niken chống gỉ, kiểu 
dáng đơn giản, kẹp được 10 tờ giấy giữ chặt, không biến dạng; Chiều dài 25mm; Trọng lượng: 36gr; Kích 
thước: 5 x 4 x 2.5 cm; đóng gói: 100 kim/hộp, 10 hộp/lốc 

Đáp ứng  

50 Kim kẹp số 3 hộp 
Kẹp giấy có đầu tam giác, đầu tròn sản xuất từ kim loại chất lượng cao,được phủ lớp Niken chống gỉ, kiểu 
dáng đơn giản, kẹp được 10 tờ giấy giữ chặt, không biến dạng; Trọng lượng: 36gr; Kích thước: 5 x 4 x 2.5 cm 

Đáp ứng  

51 Kim kẹp số C82 (số 8) hộp 
Kim kẹp đầu tròn sử dụng để kẹp các tờ giấy gọn gàng, ngăn nắp trong văn phòng; Chiều dài 50mm; đóng gói: 
30 kim/hộp; 10 hộp/lốc 

Đáp ứng  

52 Máy bấm kim số 10 cái Sử dụng kim bấm số 10, bấm được 15 tờ giấy A4 định lượng 70gsm; Trọng lượng: 50g; đóng gói: 10 cái/hộp Đáp ứng  

53 Máy bấm kim số 50LA cái 
Tay cầm TPE + cấu trúc hoàn toàn kim loại. Màu sắc: Đen, Trắng. Dòng ghim phù hợp: 23/6~23/23, loại ghim 
<100 pcs. Khả năng bấm tối đa 210. Có bảng tích hợp loại ghim, có thanh chắn giấy 

Đáp ứng  
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54 Máy bấm kim số 3 cái 
Vỏ bọc bằng nhựa cao cấp. Tay cầm làm bằng nhựa ABS giúp êm tay khi bấm. Thân được làm từ thép không 
gỉ, sáng bóng, độ bền cao. Lò xo có độ đàn hồi tốt, bền khi sử dụng. Độ sâu bấm kim 59 mm. Bấm được 25 tờ 
giấy (80 gsm). Sử dụng kim bấm số 3. Mặt đáy chống trơn trượt, Kèm dụng cụ gỡ kim. 

Đáp ứng  

55 Máy bấm kim tự động cái 
Loại bấm kim điện có mắt đọc cảm ứng giấy tự động, đưa và là bấm kim tự dập xuống đóng; có thể bấm tối đa 
50 tờ 

Đáp ứng  

56 Máy bấm lỗ cái 

Thiết kế đầu dập cứng cáp, cho thao tác đục lôc nhanh gọn, dứt khoát, có tính thẩm mỹ cao; Được sản xuất từ 
vật liệu chuyên dụng chất lượng cao, không chứa độc tố và tạp chất độc hại, đảm bảo an toàn cho người sử 
dụng; Trọng lượng: 300gr; Chất liệu: Nhựa, Kim loại; Kích thước: 11 x 9.5 x 4.5 cm, đường kính lỗ bấm 5 
mm, khoảng cách giữa 2 lỗ bấm là 80mm 

Đáp ứng  

57 Máy bấm lỗ (9520) cái 

Kết cấu chắc chắn với thân bằng chất liệu inox bền bỉ, có thước đo kèm theo tiện lợi hơn cho người dùng. Lò 
xo bấm lỗ đàn hồi tốt, cho lực nhấn nhẹ và linh hoạt, tạo tính thẩm mỹ và tránh làm rách giấy. Chân đế bằng, 
tiếp diện lớn giúp bạn dễ đặt cố định; Quy cách: đường kính lỗ bấm 6 mm, khoảng cách giữa 2 lỗ là 80 mm, có 
khả năng dập tối đa 150 tờ/lần 

Đáp ứng  

58 Máy tính Casio 14 số cái 

14 chữ số, có tính toán phần trăm thông thường. Nguồn hai chiều (Mặt trời + Pin). Chế độ sử dụng năng lượng 
mặt trời được bật khi đủ sáng, chế độ pin được bật khi không đủ sáng.Các thao tác phím được lưu trữ trong bộ 
nhớ đệm, nhờ vậy sẽ không bị mất dữ liệu ngay cả khi nhập với tốc độ cao. Màn hình lớn giúp đọc nhiều dữ 
liệu dễ dàng hơn 

Đáp ứng  

59 Mực dấu (Màu đỏ) (S62) chai 
Mực chuyên dùng cho các loại dấu tên, dấu công ty, dấu tròn và dấu lật tự động, dùng đóng lên giấy. Mỗi chai 
thể tích: 28ml, nét mực đậm, bền, khó phải, không nhòe mực, sắc nét; đóng gói: 10 chai/hộp 

Đáp ứng  

60 Mực dấu (Màu xanh) (S62) chai 
Mực chuyên dùng cho các loại dấu tên, dấu công ty, dấu tròn và dấu lật tự động, dùng đóng lên giấy. Mỗi chai 
thể tích: 28ml, nét mực đậm, bền, khó phải, không nhòe mực, sắc nét, đóng gói: 10 chai/hộp 

Đáp ứng  

61 Pin 2A max 8+4 cục 
Pin được làm từ chất liệu kiềm, thời gian lưu trữ điện lâu và không xảy ra hiện tượng chảy nước khi sử dụng; 
điện áp 1.5V phù hợp cho nhiều loại thiết bị; chiều dài từ 49.2 - 50.5mm (1.94 -1.99 inch), bao gồm nút ở đầu 
pin và có đường kính 13.5 - 14.5mm (0.53 - 0.57 inch); đóng gói: 02 cục/vỉ hoặc 04 cục/vỉ 

Đáp ứng  

62 Pin 3A max 8+4 cục 
Pin được làm từ chất liệu kiềm, thời gian lưu trữ điện lâu và không xảy ra hiện tượng chảy nước khi sử dụng; 
điện áp 1.5V phù hợp cho nhiều loại thiết bị; chiều dài 44.5mm (khoảng 1.75 inch) và đường kính 10.5mm 
(khoảng 0.41 inch); đóng gói: 04 cục/vỉ 

Đáp ứng  

63 Pin 9V - 6F22DT/1S cục 
Pin có điện áp 9V, thời lượng lưu trữ năng lượng dài, hiệu suất cao và an toàn cho mọi thiết bị; phù hợp các 
thiết bị sử dụng pin thường dùng trong đời sống, không chứa chất độc hại cho sức khỏe và không bị gỉ sét; Quy 
cách: 10 viên/hộp 

Đáp ứng  

64 Pin R6/1.5V/AA cục Pin được làm từ chất liệu kiềm, thời gian lưu trữ điện lâu và không xảy ra hiện tượng chảy nước khi sử dụng. Đáp ứng  

65 Pin trung ( Pin C ) R14UT cục 
Chất liệu chính là Bột than, pin sử dụng một lần không sạc lại, không bị chảy nước khi sử dụng; không chứa 
chất độc hại cho sức khỏe và không bị gỉ sét; Quy cách: 02 viên/vỉ 

Đáp ứng  

66 Sáp đếm tiền hộp 
Giữ ẩm trên tay tốt có thể đếm được nhiều tờ mỗi lần, không bị chảy nước như mút đếm tiền, sử dụng sáp 
không độc; đóng gói: 05 hộp/lốc 

Đáp ứng  

67 Sổ nhỏ 21 x 33 cuốn 
Sổ tay A4 ruột trơn; Giấy mịn, siêu xịn, không thấm mực sang trang sau. Bạn có thể thoải mái vẽ màu nước lẫn 
ghi chép bằng bút máy; Kích thước: 21x33 

Đáp ứng  
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68 Tập 100 trang cuốn 
mặt giấy láng mịn, viết êm tay, tạo nét chữ đẹp. Giấy viết không bị lem, độ trắng không làm hại mắt, ăn mực 
hầu hết các loại bút, giấy viết không nhòe, không thấm mực ra trang sau; Trọng lượng: 100gr; Kích thước: 
15.5x20.5 cm 

Đáp ứng  

69 Thun cột bản lớn (cột hồ sơ) bịch Dẻo, dai, co dãn tốt, kích thước: Đường kính vòng 7cm, bảng dây thun dày 0.5cm, đóng gói: 500gr/bịch Đáp ứng  

70 Thun cột loại trung bịch 
Dẻo, dai, co dãn tốt, loại trung đường kính sợi dây thun: 24mm, bề ngang sợi dây thun: 1,2mm, độ dày bản dây 
thun: 1,2mm; đóng gói: 500gr/bịch 

Đáp ứng  

71 Thước kẻ cứng (30cm) cái Kích thước 30cm, dẻo, bền Đáp ứng  

72 Viết bic đen 0.5 cây 
Thân bút tròn và nhỏ, dễ cầm nắm. Thân và nắp bút bằng nhựa trong. Tảm có đệm mềm (grip) giúp cầm êm 
tay và giảm trơn trợt khi viết, đầu bi 0,5mm, mực acrylic (màu đen), tạo nét viết êm trơn, đều, đậm, màu sắc rõ 
ràng, bút dạng bấm; đóng gói: 20 cây/hộp 

Đáp ứng  

73 Viết bic đỏ 0.5 cây 
Thân bút tròn và nhỏ, dễ cầm nắm. Thân và nắp bút bằng nhựa trong. Tảm có đệm mềm (grip) giúp cầm êm 
tay và giảm trơn trợt khi viết, đầu bi 0,5mm, mực acrylic (màu đỏ), tạo nét viết êm trơn, đều, đậm, màu sắc rõ 
ràng, bút dạng bấm; đóng gói: 20 cây/hộp 

Đáp ứng  

74 Viết bic xanh 0.5 cây 
Thân bút tròn và nhỏ, dễ cầm nắm. Thân và nắp bút bằng nhựa trong. Tảm có đệm mềm (grip) giúp cầm êm 
tay và giảm trơn trợt khi viết, đầu bi 0,5mm, mực acrylic (màu xanh), tạo nét viết êm trơn, đều, đậm, màu sắc 
rõ ràng, bút dạng bấm; đóng gói: 20 cây/hộp 

Đáp ứng  

75 Viết chì thường cây 
Bút dạng thẳng lục giác, ruột chì mềm, nét đậm, ít bột chì, loại 2B - Thân gỗ mềm dễ chuốt - bền đẹp không 
gãy chì. Chiều dài bút 165 ±1, đường kính ruột chì 2mm ±0.5; đóng gói: 12 cây/hộp 

Đáp ứng  

76 Viết có dây đôi cây 
Thiết kế 2 bút trên 1 đế cắm nhỏ gọn, tiện lợi, có băng keo 2 mặt phía dưới đế cắm, giúp giữ sản phẩm không 
xê dịch khi viết. Đầu bi 0.7mm, dạng cone, mực ra đều, không bị chảy mực. Hai bút cùng màu xanh tiện lợi. 
Thích hợp viết trên nhiều loại giấy 

Đáp ứng  

77 Viết dạ quang cây 

Đầu ngòi bút được cấu tạo bởi nhiều sợi vải polyester, đầu bút ra mực thấm đều và rõ ràng, không gây hiện 
tượng đứt đoạn do đầu bút bị cứng và trơn. Màu mực sáng, đậm, không bị đen khi photo hay scan. Vỏ bút thể 
hiện màu mực của sản phẩm giúp bạn dễ dàng phân biệt và lựa chọn sử dụng. Thiết kế bút ngắn với bề ngang 
to, đầu bút lớn. Bút dạ quang có nắp đậy chắc chắn, vừa giúp bảo quản đầu bút tốt hơn vừa tránh khô mực khi 
không dùng đến. Nắp đậy được thiết kế thêm kẹp gài để có thể kẹp bút vào sổ tay, sách, túi áo và sử dụng bất 
kỳ lúc nào. Bút dạ quang không làm bẩn và thấm sang trang nên tiết kiệm mực, đóng gói: 10 cây/hộp 

Đáp ứng  

78 Viết lông dầu (màu đen) cây 

Bút có kiểu dáng hiện đại gồm 2 đầu bút khác nhau: đầu nhỏ và đầu lớn giúp đa dạng nét viết, thuận tiện khi sử 
dụng; màu mực đậm tươi, mực ra đều và liên tục; đầu bút bằng vật liệu Polyester, thân bút cầm chắc tay; độ 
bám dính của mực tốt trên các vật liệu: Giấy, gỗ, da, nhựa, thủy tinh, kim loại, gốm, sứ, đĩa CD... Hai đầu bút 
kích thước: 0.8 mm và 6mm, màu mực: Màu đen; mực không độc hại; đóng gói: 10 cây/hộp 

Đáp ứng  

79 Viết lông dầu (màu đỏ) cây 

Bút có kiểu dáng hiện đại gồm 2 đầu bút khác nhau: đầu nhỏ và đầu lớn giúp đa dạng nét viết, thuận tiện khi sử 
dụng; màu mực đậm tươi, mực ra đều và liên tục; đầu bút bằng vật liệu Polyester, thân bút cầm chắc tay; độ 
bám dính của mực tốt trên các vật liệu: Giấy, gỗ, da, nhựa, thủy tinh, kim loại, gốm, sứ, đĩa CD... Hai đầu bút 
kích thước: 0.8 mm và 6mm, màu mực: Màu đỏ; mực không độc hại; đóng gói: 10 cây/hộp 

Đáp ứng  
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80 Viết lông dầu (màu xanh) cây 

Bút có kiểu dáng hiện đại gồm 2 đầu bút khác nhau: đầu nhỏ và đầu lớn giúp đa dạng nét viết, thuận tiện khi sử 
dụng; màu mực đậm tươi, mực ra đều và liên tục; đầu bút bằng vật liệu Polyester, thân bút cầm chắc tay; độ 
bám dính của mực tốt trên các vật liệu: Giấy, gỗ, da, nhựa, thủy tinh, kim loại, gốm, sứ, đĩa CD... Hai đầu bút 
kích thước: 0.8 mm và 6mm, màu mực: Màu xanh; mực không độc hại; đóng gói: 10 cây/hộp 

Đáp ứng  

81 Viết lông dầu nhỏ (màu xanh) cái 

Đánh dấu được lên mọi bề mặt và chất liệu như: Giấy, gỗ, kim loại, gốm sứ, nhựa, sỏi, da, vải,..; Mực tươi 
sáng, nhanh khô, không thấm nước và không phai màu theo thời gian; Chất liệu mực marker lông dầu, không 
chứa Xylene & Toluene, đạt chuẩn AP an toàn cho người sử dụng; đầu kim Ultra 0.5 mm, 2 đầu bút kích 
thước : 0.8 mm và 6mm; màu mực: màu xanh; đóng gói: 10 cây/hộp 

Đáp ứng  

82 Viết lông viết bảng (màu xanh) cây 

Bút viết tốt, trơn, êm trên bảng trắng, thủy tinh và những bề mặt nhẵn bóng. Bề rộng nét viết 2.5mm; sử dụng 
mực mới, tốt, màu mực đậm, tươi sáng, dễ dàng xóa sạch ngay cả khi viết trên bảng lâu, không để lại bóng 
mực sau khi lau bảng và các bề mặt nhẵn bóng; bơm mực dễ dàng, bao bì được thiết kế thuận tiện cho việc 
nhận dạng màu mực. Mực không độc hại; màu mực: màu xanh; đóng gói: 10 cây/hộp 

Đáp ứng  

83 Viết xóa nước cây 
Thân bút trụ tròn, vừa tầm tay, thuận tiện khi sử dụng; đầu bút bằng kim loại có lò xo đàn hồi tốt; dung tích 
mực 12ml; trọng lượng: 34 gr; đóng gói: 10 cây/hộp 

Đáp ứng  

II In ấn phẩm     Đáp ứng  

1 
Bao hồ sơ lưu trữ màu màu xanh lá (sinh 
hoạt) 

Cái 
Kích thước: 270 x 370 x 35mm; Giấy Couches, định lượng 350gsm, in 4 màu/2 mặt, bế dán thành phẩm theo 
mẫu 

Đáp ứng  

2 Bao hồ sơ lưu trữ màu vàng (điện mặt trời) Cái 
Kích thước: 270 x 370 x 35mm; Giấy Couches, định lượng 350gsm, in 4 màu/2 mặt, bế dán thành phẩm theo 
mẫu 

Đáp ứng  

3 
Bao hồ sơ lưu trữ màu xanh dương (ngoài 
sinh hoạt) 

Cái 
Kích thước: 270 x 370 x 35mm; Giấy Couches, định lượng 350gsm, in 4 màu/2 mặt, bế dán thành phẩm theo 
mẫu 

Đáp ứng  

4 
Bao thư Công ty Điện lực Tân Thuận (Loại 
nhỏ) 

Cái 
Kích thước: Dài 22cm x rộng 12cm; chất liệu: giấy ford 100gsm, in offset 4 màu 2 mặt, bế theo mẫu dán thành 
phẩm 

Đáp ứng  

5 
Bao thư Công ty Điện lực Tân Thuận (Loại 
trung) 

Cái 
Kích thước: Dài 23cm x rộng 16cm; chất liệu: giấy ford 100gsm, in offset 4 màu 2 mặt, bế theo mẫu dán thành 
phẩm 

Đáp ứng  

6 
Bao thư Công ty Điện lực Tân Thuận (Loại 
lớn) 

Cái 
Kích thước: Dài 35cm x rộng 25cm; chất liệu: giấy ford 100gsm, in offset 4 màu 2 mặt, bế theo mẫu dán thành 
phẩm 

Đáp ứng  

7 Bao thư đựng chì niêm Cái Kích thước: 12cm x 18cm, ford 80gsm, in 4 màu, bế dán, dán keo nắp Đáp ứng  

8 
Biên bản thỏa thuận mục đích sử dụng điện 
NSH 

Tờ Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A4, in 1 màu/2 mặt Đáp ứng  

9 
Biên bản thỏa thuận mục đích sử dụng điện 
SH 

Tờ Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A4, in 1 màu/2 mặt Đáp ứng  

10 Biên bản treo tháo thiết bị đo đếm  Cuốn 
Giấy cacbon, 2 liên, khổ A4; in 4 màu 2 mặt, đóng số nhảy màu đỏ; bấm cuốn; 100 bộ/cuốn (1 bộ gồm 1 tờ 2 
liên), cuốn có đóng bìa 

Đáp ứng  

11 
Decal dán nón BHLĐ: “AN TOÀN, VỆ 
SINH VIÊN” 

Cái Kích thước: 20mm x 80mm; Decal nhựa, in 4 màu, cán màng bóng Đáp ứng  
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12 
Decal dán nón BHLĐ: “AN TOÀN ĐỂ 
LÀM VIỆC, LÀM VIỆC PHẢI AN TOÀN” 

Cái Kích thước: 150mm x 30mm; Decal nhựa, in 4 màu, cán màng bóng Đáp ứng  

13 
Decal dán xe chuyên dùng: “AN TOÀN ĐỂ 
LÀM VIỆC, LÀM VIỆC PHẢI AN TOÀN” 

Cái Kích thước: 200mm x 500mm; Decal nhựa, in 4 màu, cán màng bóng Đáp ứng  

14 Giấy đề nghị di dời điện kế Tờ Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A3, in 1 màu/2 mặt Đáp ứng  
15 Giấy đề nghị mua điện Tờ Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A3, in 1 màu/2 mặt Đáp ứng  

16 
Giấy đề nghị thay đổi nội dung trên hợp đồng 
mua bán điện 

Tờ Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A4, in 1 màu/2 mặt Đáp ứng  

17 Giấy đề nghị thu hồi điện kế Tờ Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A4, in 1 màu/2 mặt Đáp ứng  

18 Giấy niêm phong Cuốn 
Kích thước 260x154mm, giấy Polly, định lượng 42gsm, in 1 mặt tạo đường răng cưa ở giữa, đánh số nhảy 
màu đỏ, bấm thành cuốn;50 tờ/cuốn 

Đáp ứng  

19 
Giấy thông báo chính thức ngừng cấp điện 
(đỏ) 

Tờ 

Kích thước 210 x 139.5mm; giấy liên tục cacbonless 2 liên giấy màu hồng, in logo điện lực 4 màu 2 mặt, có 
scan mẫu dấu và chữ ký đính kèm 2.000 bộ/thùng 
- In merge phần thông tin khách hàng theo ngày theo thông tin do bên mời thầu cung cấp 
- Tiến độ cung cấp: Điện lực gửi thông tin khách hàng sử dụng điện cho đơn vị in trước 13g30 mỗi ngày (kể cả 
ngày nghỉ, lễ khi có yêu cầu); đơn vị in thực hiên in hoàn tất và giao về Công ty Điện lực Tân Thuận, 62 Lê 
Quốc Hưng, Phường Xóm Chiếu, Tp.HCM trước 16g30 cùng ngày. 

Đáp ứng  

20 Thông báo thời gian ngừng cấp điện (vàng) Tờ 

Kích thước 210 x 139.5mm; giấy liên tục cacbonless 2 liên giấy màu vàng, in logo điện lực 4 màu 2 mặt, có 
scan mẫu dấu và chữ ký đính kèm 2.000 bộ/thùng 
- In merge phần thông tin khách hàng theo ngày, theo thông tin do bên mời thầu cung cấp 
- Tiến độ cung cấp: Điện lực gửi thông tin khách hàng sử dụng điện cho đơn vị in trước 13g30 mỗi ngày (kể cả 
ngày nghỉ, lễ khi có yêu cầu); đơn vị in thực hiên in hoàn tất và giao về Công ty Điện lực Tân Thuận, 62 Lê 
Quốc Hưng, Phường Xóm Chiếu, Tp.HCM trước 16g30 cùng ngày. 

Đáp ứng  

21 Lệnh công tác Cuốn Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A3, in 1 màu/2 mặt Đáp ứng  
22 Logo EVN dán trước nón BHLĐ Cái Kích thước: đường kính D = 4cm; Decal nhựa, in 4 màu, cán màng bóng Đáp ứng  

23 Niêm phong tủ kiềm Cuốn 
Kích thước 260x154mm, giấy Polly, định lượng 42gsm, in 1 mặt tạo đường răng cưa ở giữa, đánh số nhảy 
màu đỏ, bấm thành cuốn;100 tờ/cuốn 

Đáp ứng  

24 Phiếu nhận xăng dầu Cuốn 
Kích thước: 15 x 25 cm; chất liệu giấy ford 70gsm; in 01 màu/mặt; cấn 02 đường răng cưa, đóng cuốn, bìa in 
màu xanh, 1 cuốn = 100 tờ 

Đáp ứng  

25 Phiếu xác nhận Cuốn Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A3, in 1 màu/2 mặt; 1 cuốn = 70 tờ Đáp ứng  

26 Sổ nhật ký công xa Cuốn 
Kích thước: 23 x 14 cm; chất liệu giấy ford 70gsm; in 01 màu/mặt; đóng cuốn, bìa in màu xanh, 1 cuốn = 100 
tờ 

Đáp ứng  

27 Sổ nhật ký vận hành Cuốn Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A2, in 2 màu/2 mặt, 1 cuốn = 200 tờ Đáp ứng  
28 Sổ theo dõi đăng ký công tác Cuốn Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A2, in 2 màu/2 mặt, 1 cuốn = 200 tờ Đáp ứng  
29 Sổ theo dõi phát hành số phiếu thao tác Cuốn Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A3, in 1 màu/2 mặt; 1 cuốn = 50 tờ Đáp ứng  
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Stt Tên hàng hoá Đvt QUY CÁCH KỸ THUẬT Yêu Cầu Chào thầu 

30 Sổ theo dõi số phiếu đóng cắt Cuốn Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A3, in 1 màu/2 mặt; 1 cuốn = 50 tờ Đáp ứng  

31 Thùng giấy đựng điện kế thu hồi Thùng 
Kích thước: Dài 60cm x rộng 26cm x cao 30cm, giấy carton 5 lớp sóng B, có in 2 màu mực, gia công bấm kim 
thành phẩm, giao hàng thành nhiều đợt 

Đáp ứng  

32 Giấy giới thiệu Cuốn 
Kích thước: Dài 60cm x rộng 26cm x cao 30cm, giấy carton 5 lớp sóng B, có in 2 màu mực, gia công bấm kim 
thành phẩm, giao hàng thành nhiều đợt 

Đáp ứng  

33 
Decal dán “4 quy tắc vàng” kèm Mã QR 
code Tủ sách số nhận diện rủi ro và giải pháp 
phòng tránh 

Cái Kích thước: 70mm x 200mm Đáp ứng  

34 Cẩm nang an toàn lắp đặt công tơ Cuốn Kích thước: 140mm x 200mm Đáp ứng  

35 
Sổ tay an toàn làm việc trong không gian hạn 
chế 

Cuốn Kích thước: 200mm x 145mm Đáp ứng  

36 
Decal dán bảng công trường: “CÔNG 
TRƯỜNG 5km/h” 

Cái Kích thước: 500mm x 1000mm Đáp ứng  

37 Sổ nhật ký vận hành trạm biến thế Cuốn Giấy ford định lượng 70gsm, bìa màu xanh, khổ A3, in 1 màu/2 mặt; 1 cuốn = 50 tờ Đáp ứng  
38 Sổ nhật ký vận hành tủ điện phân phối hạ thế Cuốn Giấy ford định lượng 70gsm, bìa màu trắng, khổ A3, in 1 màu/2 mặt; 1 cuốn = 10 tờ Đáp ứng  
39 Sổ nhật ký vận hành tủ điện trung thế Cuốn Giấy ford định lượng 70gsm, bìa màu trắng, khổ A3, in 1 màu/2 mặt; 1 cuốn = 10 tờ Đáp ứng  
40 Bảng liệt kê thiết bị Tờ Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A4, in 1 màu Đáp ứng  

1.3. Các yêu cầu khác. 

Bên bán phải đảm bảo rằng hàng hoá được cung cấp theo hợp đồng là hàng hoá mới 100%, chưa sử dụng, phù hợp với các yêu cầu kỹ 
thuật và cung cấp các phụ kiện/dịch vụ kèm theo. 

Mục 2. Bản vẽ: Không có. 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm.
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Phụ lục 1. Yêu cầu kỹ thuật chung 

1. Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT. 

Trong E-HSDT, Nhà thầu phải cung cấp  đầy đủ các tài liệu sau đây: 

a. Bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật theo mẫu quy định trong E-HSMT; 

b. Văn bản cam kết bảo hành (Thời gian bảo hành hàng hoá ≥ 12 tháng). 

2. Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật trước khi giao hàng. 

a. Nhà thầu (Bên bán) phải cung cấp cho Chủ đầu tư (Bên mua) đầy đủ bản chính của 
các tài liệu sau: 

- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng: 

+ Biên bản thử nghiệm xuất xưởng phải do chính Nhà sản xuất thực hiện trên mỗi sản 
phẩm trước khi xuất xưởng; 

+ Có đầy đủ các hạng mục và kết quả thử nghiệm đáp ứng quy định trong E-HSMT. 

- Giấy chứng nhận chất lượng và số lượng: 

+ Giấy chứng nhận chất lượng và số lượng phải do chính Nhà sản xuất ban hành; 

+ Nhà sản xuất phải chứng nhận toàn bộ hàng hoá cung cấp theo hợp đồng chưa qua sử 
dụng và có chất lượng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định trong hợp đồng. 

- Giấy chứng nhận bảo hành. 

b. Tiến độ cung cấp và xem xét tài liệu: 

- Bên bán phải cung cấp cho Bên mua các tài liệu trước ngày giao hàng để xem xét và 
có ý kiến. 

- Nếu bất kỳ Biên bản thử nghiệm xuất xưởng nào không đáp ứng các yêu cầu quy định 
trong hợp đồng, Bên mua có quyền từ chối nhận các sản phẩm tương ứng với Biên bản thử 
nghiệm xuất xưởng không đạt yêu cầu, bất kỳ một sự hiệu chỉnh nào trên Biên bản thử 
nghiệm xuất xưởng đã được cung cấp cho Bên mua đều không chấp nhận và Bên bán có 
trách nhiệm cung cấp hàng hoá khác đạt chất lượng để thay thế, mọi chi phí liên quan do Bên 
bán chi trả. 
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3. Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật kèm theo hàng hoá khi giao hàng. 

Trước khi giao hàng 02 ngày, Bên bán phải gởi cho Bên mua các chứng từ sau: 

- 01 bản chính Thông báo giao hàng; 

- 02 bản sao y của Nhà thầu Tờ khai hải quan (Nếu hàng hoá có xuất xứ nước ngoài); 

- 02 bản sao y của Nhà thầu Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) do Phòng Công nghiệp 
hoặc/và Thương mại của nước sản xuất cấp (Nếu hàng hoá có xuất xứ nước ngoài); 

- 02 bản sao y của Nhà thầu Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) do Nhà sản xuất phát 
hành (Nếu hàng hoá có xuất xứ nước ngoài); 

- 01 bản chính và 01 bản sao y của Nhà thầu Giấy chứng nhận chất lượng và số lượng 
do Nhà sản xuất phát hành (Nếu hàng hoá có xuất xứ Việt Nam); 

- 01 bản chính và 01 bản sao y của Nhà thầu Biên bản thử nghiệm xuất xưởng do Nhà 
sản xuất phát hành (Nếu hàng hoá có xuất xứ nước ngoài); 

- 01 bản chính và 01 bản sao y của Nhà thầu Biên bản thử nghiệm xuất xưởng do Nhà 
sản xuất phát hành (Nếu hàng hoá có xuất xứ Việt Nam). 

4. Thử nghiệm nghiệm thu. 

Hàng hóa phải đảm bảo còn nguyên siêu, nguyên kiện, không bị hư hỏng bao bì, đủ số 
lượng theo hợp đồng. 
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Stt Tên hàng hoá Đvt Quy cách đóng gói hàng hoá QUY CÁCH KỸ THUẬT Số lượng Ghi chú 

I Văn phòng phẩm         

1 Băng keo 2 mặt - 2 phân cuộn 
100yards/Cuộn 
(15 cuộn/cây) 

Băng keo màu trắng, dải keo dán Acrylic dính 2 mặt; độ bán dính tốt, bền dai khi kéo. Băng 
dính 2 mặt có thể sử dụng trên bề mặt sản phẩm như kim loại, gõ, gương kính, rộng 2cm. 
Đóng gói: 15 cuộn/cây; 100yards/cuộn 

58 
1 yard = 0,9144m 
1 yard = 91,44 cm 

2 Băng keo nhỏ - 2 phân cuộn 
100yards/Cuộn 
(10 cuộn/cây) 

Băng keo trong, màng keo có độ dính cao và bền; rộng 2 cm. Đóng gói: 10 cuộn/cây, mỗi 
cuộn có dài 100 yard 

128 
1 yard = 0,9144m 
1 yard = 91,44 cm 

3 Băng keo simily - 5 phân cuộn 
100yards/Cuộn 
(06 cuộn/cây) 

Chất liệu: simily; rộng 4,8cm, quy cách 6 cuộn/cây, băng keo có nhiều màu xanh dương/ 
xanh lá cây/ đỏ/ vàng; chất liệu có độ bám dính cao. Đóng gói: 06 cuộn/cây, 25 cây/bao, rộng 
5 cm, mỗi cuộn có dài 100 yard 

103 
1 yard = 0,9144m 
1 yard = 91,44 cm 

4 Băng keo - 5 phân cuộn 
100yards/Cuộn 
(06 cuộn/cây) 

Băng keo trong/đục, màng keo có độ dính cao và bền; rộng 5 cm. Đóng gói: 06 cuộn/cây 
(mỗi cuộn có dài 100 yard), trọng lượng 1 cây > 1,1 kg 

586 
1 yard = 0,9144m 
1 yard = 91,44 cm 

5 Bìa 3 dây - 20 phân cái   Kích thước: gáy dày 20 cm, bìa cứng cao cấp, dây cột loại dày. Đóng gói: 10 cái/lốc 151  

6 Bìa còng - 9 phân cái   

Khổ A4, độ dày gáy bìa là 90mm tức 9 cm, bề mặt bìa trang bị lớp simily mềm mại, không 
thấm nước, dễ dàng làm sạch lau chùi. Khóa càng là kim loại phủ niken sáng bóng, chống gỉ 
sét, chống bám bụi, có thể đóng mở nhiều lần để thêm bớt tài liệu mà không bị cong vênh 

258  

7 Bìa hộp giấy - 15 phân cái   
Kích thước: 210 x 297mm; Độ rộng gáy: 15cm; Chất liệu: Bìa cứng giấy; Màu sắc: Xanh 
dương 

30  

8 Bìa kiếng A3 xấp 100 tờ/xấp 
- Quy cách: khổ A3 
- Định lượng: dày 1.5 mm (xấp 1kg ~ 85 tờ) 
- Đóng gói: 100 tờ/xấp 

4  

9 Bìa kiếng A4 xấp 100 tờ/xấp 
- Quy cách: khổ A4 (21x30cm)  
- Định lượng: dày 1.5 mm (xấp 1kg ~ 85 tờ) 
- Đóng gói: 100 tờ/xấp 

18  

10 Bìa lá cái 100 cái/xấp 
Vật liệu PP đặc biệt chịu va đập cao, bề mặt có độ bóng cao, sản phẩm có độ trong; kích 
thước khổ A4 (24x33cm), đóng gói 100 cái/xấp 

1.330  

11 Bìa màu phân trang A.4 - 12 số xấp 12 tờ 
Bìa phân trang nhựa mỏng 12 số, khổ A4, được làm bằng nhựa tổng hợp dẻo không gãy gấp, 
gồm có 12 bìa có 12 màu khác nhau tương ứng với các thứ tự số từ 1 đến 12. Đóng gói: 12 
tờ/xấp 

12  

12 Bìa nút cái 12 cái/xấp 

Bìa được làm từ vật liệu nhựa PP đặc biệt chịu va đập cao. Bề mặt có độ bóng cao, sản phẩm 
có độ trong. Bìa có nút bấm giữ tài liệu bên trong, có lợi thế đựng được nhiều loại tài liệu từ 
kích cỡ A4, F4, có khả năng lưu trữ đến 50 tờ A4; Màu sắc: Trắng; Đóng gói: 12 cái/xấp khổ 
A4, F4 

638  

13 Bìa nylon lỗ lưu hồ sơ xấp 100 tờ/xấp 
Bìa lỗ A4 4 lạng chuẩn được làm từ vật liệu PP đặc biệt chịu lực cao; Kích thước: 303mm x 
231mm, độ dày 00.5mm; Đóng gói: 100 tờ/xấp 

34  

14 Bìa trình ký đôi cái   

Bìa có thiết kế khổ A4 tiện dụng, được làm bằng chất liệu nhựa PVC, cứng cáp, bền chắc, 
chịu được va đập tốt. Kẹp inox bền, không gỉ sét, có tính đàn hồi cao; Kích thước: 314 × 227 
mm; Trọng lượng: 296 gram; Độ dày: 2,5mm 

269  
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Stt Tên hàng hoá Đvt Quy cách đóng gói hàng hoá QUY CÁCH KỸ THUẬT Số lượng Ghi chú 

15 Chuốt viết chì cái   Kích thước 26.5 x 16.5 x 11.5 mm; Trọng lượng 4 gram 44  

16 Chuột xóa kéo cây 10 cây/hộp 
Chiều dài băng xóa 12m, bề rộng băng xóa 5mm. Loại xóa khô nên có thể viết đè lên ngay 
sau khi xóa; đóng gói: 10 cây/hộp 

71  

17 Dao rọc giấy loại lớn cái 12 cái/hộp Thân bọc nhựa, lưỡi bằng thép; Kích thước 159mm x 18mm x 0.4mm; đóng gói: 12 cái/hộp 21  

18 Dao rọc giấy loại nhỏ cái 12 cái/hộp 
Thân bọc nhựa, lưỡi bằng thép; Kích thước 137mm x 9mm x 0.4mm; Kích thước: 840 mm x 
100m; đóng gói: 12 cái/hộp 

21  

19 Dây rút nhựa 5 x 300mm bịch 80 sợi/bịch 
Được sản xuất bằng nhựa PA66, là loại nhựa dẻo có độ bền cao, chịu lực đàn hồi tốt. Có khả 
năng chống oxy hóa và mức độ chịu nhiệt cao; màu sắc: Trắng; kích thước: 5x300mm (rộng 
3mm dài 300mm); đóng gói: 80 sợi/bịch 

25  

20 Dây rút nhựa 8 x 400mm bịch 80 sợi/bịch 
Được sản xuất bằng nhựa PA66, là loại nhựa dẻo có độ bền cao, chịu lực đàn hồi tốt. Có khả 
năng chống oxy hóa và mức độ chịu nhiệt cao; màu sắc: Trắng; kích thước: 8x400mm (7.6) 
(rộng 7.6mm dài 300mm); đóng gói: 80 sợi/bịch 

33  

21 Đinh cánh phượng 8cm hộp 50 cái/hộp 

Sản phẩm thường sử dụng để ghim giấy lên bảng nỉ; Kiểu ghim mảnh, nhọn, giúp cố định 
giấy tờ chắc chắn; Phần ghim cứng cáp, sáng đẹp; Phần thanh cầm được thiết kế nhiều màu 
bắt mắt, bạn có thể cầm đinh ghim một cách chắc chắn hơn khi sử dụng; Thiết kế nhỏ gọn, 
tiện lợi và dễ sử dụng, dùng để cố định các loại giấy lên bảng thông tin; Sản phẩm chắc chắn, 
không gỉ sét, không làm ảnh hưởng đến các văn bản, giấy tờ, cho thời gian sử dụng lâu dài; 
Có độ cứng cáp, chống biến dạng tốt, có thể ghim cùng lúc nhiều giấy tờ; Chất liệu: Kim 
Loại; Kích thước: 8F, đóng gói: 50 cái/hộp 

2  

22 Giấy A0 lõi lớn cuộn 100m 
Khổ giấy : Giấy A0; kích thước: 840 mm x 100m; Lõi nhỏ 7,5cm (đường kính trong ~ 7,5 
cm); Định lượng: 180gsm 

5  

23 Giấy A0 lõi nhỏ cuộn 100m 
Khổ giấy : Giấy A0; kích thước: 840 mm x 100m; Lõi nhỏ 5,5cm (đường kính trong ~ 5 cm); 
Định lượng: 180gsm 

4  

24 Giấy A3 ram 500 tờ 
Khổ giấy A3 (297x420) mm; Qui cách đóng gói: 1 thùng = 5 ram; 1 ram = 500 tờ. Bề mặt 
giấy láng đều không có bụi giấy. Định lượng: 80g/m2 

136  

25 Giấy A5 chia đôi ram 500 tờ 
Khổ A5 giấy trắng dày định lượng 80 gsm , ở giữa tờ giấy A5 có 1 hàng răng cưa để dễ dàng 
xé tờ giấy A5 thành 2 tờ giấy có khổ A6 

5  

26 Giấy bìa màu A3 (bìa mỹ) xấp 100 tờ/xấp Dày 300g, khổ 32x48cm; đóng gói: 100 tờ/xấp 82  
27 Giấy bìa màu A4 ram 100 tờ Khổ 297mm x 210mm, nhiều màu, nặng 180gsm, đóng gói: 100 tờ/xấp 24  
28 Giấy dán note 5 màu nhựa mũi tên xấp 36 xấp/hộp Chất liệu: nhựa DHA, khổ giấy 11*43mm, đóng gói: 36 xấp/hộp 137  

29 Giấy dán Notes 3x4 xấp 100 tờ 
Kích thước: 7,6 x 10,5cm, có thể tháo dán và gỡ ra dễ dàng nhờ lớp keo mỏng, đóng gói: 100 
tờ/xấp 

95  

30 Giấy Double A4-70 ram 500 tờ 
Bề mặt giấy in láng mịn, giấy cứng có hàm lượng chất xơ cao, có độ đục cao, định lượng giấy 
70gsm, quy cách 1 ram gồm 500 tờ 

120  

31 Giấy Double A4-80 ram 500 tờ 
Bề mặt giấy in láng mịn, giấy cứng có hàm lượng chất xơ cao, có độ đục cao, định lượng giấy 
80gsm, quy cách 1 ram gồm 500 tờ 

2.420  
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32 Giấy than xấp 100 tờ 
Đóng gói: 100 tờ/tập. Màu xanh . Cỡ giấy: A4 (210 x 297mm). Sử dụng được nhiều lần. Nét 
mực rõ , không nhòe khi sử dụng . Không độc hại cho người sử dụng 

12  

33 Gôm cục   

Kích thước 4,5*1,6*1,3(cm). độ bền dẻo cao có khả năng tẩy sạch các vết chì đen không gây 
rách giấy, không làm bẩn, lem trên giấy trắng. Gôm được bọc giấy bảo vệ bên ngoài nên hạn 
chế dơ khi sử dụng chưa hết 

113  

34 Hồ khô chai 8g Dạng keo khô, 25g có chất hồ mịn, bám dính tốt mà không làm nhăn hay hư bề mặt được dán 107  

35 Hồ nước dán chai 12 chai/lốc 
Dạng keo lỏng, lọ nhỏ dung tích 30ml. Chất keo có độ kết dính tốt, không độc hại khi sử 
dụng, mau khô; đóng gói: 12 chai/lốc 

75  

36 Hộp tam bông hộp   

Dùng đóng trên bìa giấy, giấy in, giấy carton, giấy kraft (có thể thay thế khay mực khác khi 
tampon bị hư); Không chứa các chất độc hại, an toàn cho người sử dụng; Màu sắc: Đỏ; Kích 
thước: 56 x 90mm; Kích thước bao bì: 13 x 1.2 x 0.6 cm 

12  

37 Kéo trung cây   
Kéo trung bằng inox cán nhựa với chiều dài kéo khoảng 17cm, làm bằng nhựa ABS độ bền 
cao, không chứa chất độc hại, an toàn cho người sử dụng; trọng lượng: 63gr 

32  

38 Kẹp Acco nhựa hộp 50 cái/hộp 
- Làm từ chất liệu nhựa 
- Đóng gói: 50 cái/hộp 

27  

39 Kẹp giấy đen - 19mm hộp 12 cái/hộp Chất liệu: Kim loại chất lượng cao phủ Niken; kích thước: 19 mm; đóng gói: 12 cái/hộp 225  
40 Kẹp giấy đen - 32mm hộp 12 cái/hộp Chất liệu: Kim loại chất lượng cao phủ Niken; kích thước: 32 mm; đóng gói: 12 cái/hộp 160  
41 Kẹp giấy đen - 41mm hộp 12 cái/hộp Chất liệu: Kim loại chất lượng cao phủ Niken; kích thước: 41 mm; đóng gói: 12 cái/hộp 80  
42 Kẹp giấy đen - 51mm hộp 12 cái/hộp Chất liệu: Kim loại chất lượng cao phủ Niken; kích thước: 51 mm; đóng gói: 12 cái/hộp 75  

43 Kim bấm máy bấm kim tự động hộp 5.000 ghim/hộp 
Kim bấm sáng bóng, bấm nhiều tờ và không bị sụn kim, dùng cho máy bấm kim tự động con 
thỏ; đóng gói: 5000 ghim/hộp 

16  

44 Kim bấm số 10 hộp 
1.000 ghim/hộp 
50 ghim/thanh 
20 thanh/hộp 

Kim bấm sáng bóng, bấm nhiều tờ và không bị sụn kim, dùng cho máy bấm kim số 10; kích 
thước: 8,5mm x 4,7mm; độ dày: 0,5mm; đóng gói: 1000 ghim/hộp; 50 ghim/thanh; 20 
thanh/hộp; 20 hộp nhỏ/hộp lớn 

588  

45 Kim bấm số 23/10 hộp 1.000 ghim/hộp 
Kim bấm sáng bóng, bấm nhiều tờ và không bị sụn kim; kích thước: chiều dài chân kim là 
10mm; đóng gói: 1000 kim/hộp, 12 hộp nhỏ/hộp lớn 

15  

46 Kim bấm số 23/15 hộp 1.000 ghim/hộp 
Kim bấm sáng bóng, bấm nhiều tờ và không bị sụn kim; kích thước: chiều dài chân kim là 
15mm; đóng gói: 1000 kim/hộp, 12 hộp nhỏ/hộp lớn 

13  

47 Kim bấm số 23/18 hộp 1.000 ghim/hộp 
Kim bấm sáng bóng, bấm nhiều tờ và không bị sụn kim; kích thước: chiều dài chân kim là 
18mm; đóng gói: 1000 kim/hộp, 12 hộp nhỏ/hộp lớn 

15  

48 Kim bấm số 23/24 hộp 1.000 ghim/hộp 
Kim bấm sáng bóng, bấm nhiều tờ và không bị sụn kim; kích thước: chiều dài chân kim là 
24mm; đóng gói: 1000 kim/hộp, 12 hộp nhỏ/hộp lớn 

12  

49 Kim kẹp giấy C62 hộp 
100 kim/hộp 
10 hộp/lốc 

Kẹp giấy có đầu tam giác, đầu tròn sản xuất từ kim loại chất lượng cao,được phủ lớp Niken 
chống gỉ, kiểu dáng đơn giản, kẹp được 10 tờ giấy giữ chặt, không biến dạng; Chiều dài 
25mm; Trọng lượng: 36gr; Kích thước: 5 x 4 x 2.5 cm; đóng gói: 100 kim/hộp, 10 hộp/lốc 

218  
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50 Kim kẹp số 3 hộp 100 kẹp 
Kẹp giấy có đầu tam giác, đầu tròn sản xuất từ kim loại chất lượng cao,được phủ lớp Niken 
chống gỉ, kiểu dáng đơn giản, kẹp được 10 tờ giấy giữ chặt, không biến dạng; Trọng lượng: 
36gr; Kích thước: 5 x 4 x 2.5 cm 

80  

51 Kim kẹp số C82 (số 8) hộp 
30 kim/hộp 
10 hộp/lốc 

Kim kẹp đầu tròn sử dụng để kẹp các tờ giấy gọn gàng, ngăn nắp trong văn phòng; Chiều dài 
50mm; đóng gói: 30 kim/hộp; 10 hộp/lốc 

195  

52 Máy bấm kim số 10 cái 10 cái/hộp 
Sử dụng kim bấm số 10, bấm được 15 tờ giấy A4 định lượng 70gsm; Trọng lượng: 50g; đóng 
gói: 10 cái/hộp 

47  

53 Máy bấm kim số 50LA cái   

Tay cầm TPE + cấu trúc hoàn toàn kim loại. Màu sắc: Đen, Trắng. Dòng ghim phù hợp: 
23/6~23/23, loại ghim <100 pcs. Khả năng bấm tối đa 210. Có bảng tích hợp loại ghim, có 
thanh chắn giấy 

10  

54 Máy bấm kim số 3 cái   

Vỏ bọc bằng nhựa cao cấp. Tay cầm làm bằng nhựa ABS giúp êm tay khi bấm. Thân được 
làm từ thép không gỉ, sáng bóng, độ bền cao. Lò xo có độ đàn hồi tốt, bền khi sử dụng. Độ sâu 
bấm kim 59 mm. Bấm được 25 tờ giấy (80 gsm). Sử dụng kim bấm số 3. Mặt đáy chống trơn 
trượt, Kèm dụng cụ gỡ kim. 

5  

55 Máy bấm kim tự động cái   
Loại bấm kim điện có mắt đọc cảm ứng giấy tự động, đưa và là bấm kim tự dập xuống đóng; 
có thể bấm tối đa 50 tờ 

7  

56 Máy bấm lỗ cái   

Thiết kế đầu dập cứng cáp, cho thao tác đục lôc nhanh gọn, dứt khoát, có tính thẩm mỹ cao; 
Được sản xuất từ vật liệu chuyên dụng chất lượng cao, không chứa độc tố và tạp chất độc hại, 
đảm bảo an toàn cho người sử dụng; Trọng lượng: 300gr; Chất liệu: Nhựa, Kim loại; Kích 
thước: 11 x 9.5 x 4.5 cm, đường kính lỗ bấm 5 mm, khoảng cách giữa 2 lỗ bấm là 80mm 

22  

57 Máy bấm lỗ (9520) cái   

Kết cấu chắc chắn với thân bằng chất liệu inox bền bỉ, có thước đo kèm theo tiện lợi hơn cho 
người dùng. Lò xo bấm lỗ đàn hồi tốt, cho lực nhấn nhẹ và linh hoạt, tạo tính thẩm mỹ và 
tránh làm rách giấy. Chân đế bằng, tiếp diện lớn giúp bạn dễ đặt cố định; Quy cách: đường 
kính lỗ bấm 6 mm, khoảng cách giữa 2 lỗ là 80 mm, có khả năng dập tối đa 150 tờ/lần 

11  

58 Máy tính Casio 14 số cái   

14 chữ số, có tính toán phần trăm thông thường. Nguồn hai chiều (Mặt trời + Pin). Chế độ sử 
dụng năng lượng mặt trời được bật khi đủ sáng, chế độ pin được bật khi không đủ sáng.Các 
thao tác phím được lưu trữ trong bộ nhớ đệm, nhờ vậy sẽ không bị mất dữ liệu ngay cả khi 
nhập với tốc độ cao. Màn hình lớn giúp đọc nhiều dữ liệu dễ dàng hơn 

10  

59 Mực dấu (Màu đỏ) (S62) chai 10 chai/hộp 
Mực chuyên dùng cho các loại dấu tên, dấu công ty, dấu tròn và dấu lật tự động, dùng đóng 
lên giấy. Mỗi chai thể tích: 28ml, nét mực đậm, bền, khó phải, không nhòe mực, sắc nét; đóng 
gói: 10 chai/hộp 

56  

60 Mực dấu (Màu xanh) (S62) chai 10 chai/hộp 
Mực chuyên dùng cho các loại dấu tên, dấu công ty, dấu tròn và dấu lật tự động, dùng đóng 
lên giấy. Mỗi chai thể tích: 28ml, nét mực đậm, bền, khó phải, không nhòe mực, sắc nét, đóng 
gói: 10 chai/hộp 

7  

61 Pin 2A max 8+4 cục   

Pin được làm từ chất liệu kiềm, thời gian lưu trữ điện lâu và không xảy ra hiện tượng chảy 
nước khi sử dụng; điện áp 1.5V phù hợp cho nhiều loại thiết bị; chiều dài từ 49.2 - 50.5mm 
(1.94 -1.99 inch), bao gồm nút ở đầu pin và có đường kính 13.5 - 14.5mm (0.53 - 0.57 inch); 
đóng gói: 02 cục/vỉ hoặc 04 cục/vỉ 

208  
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62 Pin 3A max 8+4 cục   

Pin được làm từ chất liệu kiềm, thời gian lưu trữ điện lâu và không xảy ra hiện tượng chảy 
nước khi sử dụng; điện áp 1.5V phù hợp cho nhiều loại thiết bị; chiều dài 44.5mm (khoảng 
1.75 inch) và đường kính 10.5mm (khoảng 0.41 inch); đóng gói: 04 cục/vỉ 

144  

63 Pin 9V - 6F22DT/1S cục   

Pin có điện áp 9V, thời lượng lưu trữ năng lượng dài, hiệu suất cao và an toàn cho mọi thiết 
bị; phù hợp các thiết bị sử dụng pin thường dùng trong đời sống, không chứa chất độc hại cho 
sức khỏe và không bị gỉ sét; Quy cách: 10 viên/hộp 

50  

64 Pin R6/1.5V/AA cục   
Pin được làm từ chất liệu kiềm, thời gian lưu trữ điện lâu và không xảy ra hiện tượng chảy 
nước khi sử dụng. 

50  

65 Pin trung ( Pin C ) R14UT cục   
Chất liệu chính là Bột than, pin sử dụng một lần không sạc lại, không bị chảy nước khi sử 
dụng; không chứa chất độc hại cho sức khỏe và không bị gỉ sét; Quy cách: 02 viên/vỉ 

30  

66 Sáp đếm tiền hộp 05 hộp/lốc 
Giữ ẩm trên tay tốt có thể đếm được nhiều tờ mỗi lần, không bị chảy nước như mút đếm tiền, 
sử dụng sáp không độc; đóng gói: 05 hộp/lốc 

60  

67 Sổ nhỏ 21 x 33 cuốn   
Sổ tay A4 ruột trơn; Giấy mịn, siêu xịn, không thấm mực sang trang sau. Bạn có thể thoải mái 
vẽ màu nước lẫn ghi chép bằng bút máy; Kích thước: 21x33 

3  

68 Tập 100 trang cuốn 100 trang 
mặt giấy láng mịn, viết êm tay, tạo nét chữ đẹp. Giấy viết không bị lem, độ trắng không làm 
hại mắt, ăn mực hầu hết các loại bút, giấy viết không nhòe, không thấm mực ra trang sau; 
Trọng lượng: 100gr; Kích thước: 15.5x20.5 cm 

120  

69 Thun cột bản lớn (cột hồ sơ) bịch 500 gram 
Dẻo, dai, co dãn tốt, kích thước: Đường kính vòng 7cm, bảng dây thun dày 0.5cm, đóng gói: 
500gr/bịch 

20  

70 Thun cột loại trung bịch 500 gram 
Dẻo, dai, co dãn tốt, loại trung đường kính sợi dây thun: 24mm, bề ngang sợi dây thun: 
1,2mm, độ dày bản dây thun: 1,2mm; đóng gói: 500gr/bịch 

9  

71 Thước kẻ cứng (30cm) cái   Kích thước 30cm, dẻo, bền 69  

72 Viết bic đen 0.5 cây 20 cây/hộp 
Thân bút tròn và nhỏ, dễ cầm nắm. Thân và nắp bút bằng nhựa trong. Tảm có đệm mềm 
(grip) giúp cầm êm tay và giảm trơn trợt khi viết, đầu bi 0,5mm, mực acrylic (màu đen), tạo 
nét viết êm trơn, đều, đậm, màu sắc rõ ràng, bút dạng bấm; đóng gói: 20 cây/hộp 

280  

73 Viết bic đỏ 0.5 cây 20 cây/hộp 
Thân bút tròn và nhỏ, dễ cầm nắm. Thân và nắp bút bằng nhựa trong. Tảm có đệm mềm 
(grip) giúp cầm êm tay và giảm trơn trợt khi viết, đầu bi 0,5mm, mực acrylic (màu đỏ), tạo nét 
viết êm trơn, đều, đậm, màu sắc rõ ràng, bút dạng bấm; đóng gói: 20 cây/hộp 

270  

74 Viết bic xanh 0.5 cây 20 cây/hộp 
Thân bút tròn và nhỏ, dễ cầm nắm. Thân và nắp bút bằng nhựa trong. Tảm có đệm mềm 
(grip) giúp cầm êm tay và giảm trơn trợt khi viết, đầu bi 0,5mm, mực acrylic (màu xanh), tạo 
nét viết êm trơn, đều, đậm, màu sắc rõ ràng, bút dạng bấm; đóng gói: 20 cây/hộp 

3.020  

75 Viết chì thường cây 12 cây/hộp 
Bút dạng thẳng lục giác, ruột chì mềm, nét đậm, ít bột chì, loại 2B - Thân gỗ mềm dễ chuốt - 
bền đẹp không gãy chì. Chiều dài bút 165 ±1, đường kính ruột chì 2mm ±0.5; đóng gói: 12 
cây/hộp 

137  

76 Viết có dây đôi cây   

Thiết kế 2 bút trên 1 đế cắm nhỏ gọn, tiện lợi, có băng keo 2 mặt phía dưới đế cắm, giúp giữ 
sản phẩm không xê dịch khi viết. Đầu bi 0.7mm, dạng cone, mực ra đều, không bị chảy mực. 
Hai bút cùng màu xanh tiện lợi. Thích hợp viết trên nhiều loại giấy 

15  
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77 Viết dạ quang cây 10 cây/hộp 

Đầu ngòi bút được cấu tạo bởi nhiều sợi vải polyester, đầu bút ra mực thấm đều và rõ ràng, 
không gây hiện tượng đứt đoạn do đầu bút bị cứng và trơn. Màu mực sáng, đậm, không bị 
đen khi photo hay scan. Vỏ bút thể hiện màu mực của sản phẩm giúp bạn dễ dàng phân biệt 
và lựa chọn sử dụng. Thiết kế bút ngắn với bề ngang to, đầu bút lớn. Bút dạ quang có nắp đậy 
chắc chắn, vừa giúp bảo quản đầu bút tốt hơn vừa tránh khô mực khi không dùng đến. Nắp 
đậy được thiết kế thêm kẹp gài để có thể kẹp bút vào sổ tay, sách, túi áo và sử dụng bất kỳ lúc 
nào. Bút dạ quang không làm bẩn và thấm sang trang nên tiết kiệm mực, đóng gói: 10 
cây/hộp 

476  

78 Viết lông dầu (màu đen) cây 10 cây/hộp 

Bút có kiểu dáng hiện đại gồm 2 đầu bút khác nhau: đầu nhỏ và đầu lớn giúp đa dạng nét viết, 
thuận tiện khi sử dụng; màu mực đậm tươi, mực ra đều và liên tục; đầu bút bằng vật liệu 
Polyester, thân bút cầm chắc tay; độ bám dính của mực tốt trên các vật liệu: Giấy, gỗ, da, 
nhựa, thủy tinh, kim loại, gốm, sứ, đĩa CD... Hai đầu bút kích thước: 0.8 mm và 6mm, màu 
mực: Màu đen; mực không độc hại; đóng gói: 10 cây/hộp 

76  

79 Viết lông dầu (màu đỏ) cây 10 cây/hộp 

Bút có kiểu dáng hiện đại gồm 2 đầu bút khác nhau: đầu nhỏ và đầu lớn giúp đa dạng nét viết, 
thuận tiện khi sử dụng; màu mực đậm tươi, mực ra đều và liên tục; đầu bút bằng vật liệu 
Polyester, thân bút cầm chắc tay; độ bám dính của mực tốt trên các vật liệu: Giấy, gỗ, da, 
nhựa, thủy tinh, kim loại, gốm, sứ, đĩa CD... Hai đầu bút kích thước: 0.8 mm và 6mm, màu 
mực: Màu đỏ; mực không độc hại; đóng gói: 10 cây/hộp 

47  

80 Viết lông dầu (màu xanh) cây 10 cây/hộp 

Bút có kiểu dáng hiện đại gồm 2 đầu bút khác nhau: đầu nhỏ và đầu lớn giúp đa dạng nét viết, 
thuận tiện khi sử dụng; màu mực đậm tươi, mực ra đều và liên tục; đầu bút bằng vật liệu 
Polyester, thân bút cầm chắc tay; độ bám dính của mực tốt trên các vật liệu: Giấy, gỗ, da, 
nhựa, thủy tinh, kim loại, gốm, sứ, đĩa CD... Hai đầu bút kích thước: 0.8 mm và 6mm, màu 
mực: Màu xanh; mực không độc hại; đóng gói: 10 cây/hộp 

424  

81 Viết lông dầu nhỏ (màu xanh) cái 10 cây/hộp 

Đánh dấu được lên mọi bề mặt và chất liệu như: Giấy, gỗ, kim loại, gốm sứ, nhựa, sỏi, da, 
vải,..; Mực tươi sáng, nhanh khô, không thấm nước và không phai màu theo thời gian; Chất 
liệu mực marker lông dầu, không chứa Xylene & Toluene, đạt chuẩn AP an toàn cho người 
sử dụng; đầu kim Ultra 0.5 mm, 2 đầu bút kích thước : 0.8 mm và 6mm; màu mực: màu 
xanh; đóng gói: 10 cây/hộp 

92  

82 Viết lông viết bảng (màu xanh) cây 10 cây/hộp 

Bút viết tốt, trơn, êm trên bảng trắng, thủy tinh và những bề mặt nhẵn bóng. Bề rộng nét viết 
2.5mm; sử dụng mực mới, tốt, màu mực đậm, tươi sáng, dễ dàng xóa sạch ngay cả khi viết 
trên bảng lâu, không để lại bóng mực sau khi lau bảng và các bề mặt nhẵn bóng; bơm mực dễ 
dàng, bao bì được thiết kế thuận tiện cho việc nhận dạng màu mực. Mực không độc hại; màu 
mực: màu xanh; đóng gói: 10 cây/hộp 

34  

83 Viết xóa nước cây 10 cây/hộp 
Thân bút trụ tròn, vừa tầm tay, thuận tiện khi sử dụng; đầu bút bằng kim loại có lò xo đàn hồi 
tốt; dung tích mực 12ml; trọng lượng: 34 gr; đóng gói: 10 cây/hộp 

166  

II In ấn phẩm          

1 
Bao hồ sơ lưu trữ màu màu xanh lá 
(sinh hoạt) 

Cái   
Kích thước: 270 x 370 x 35mm; Giấy Couches, định lượng 350gsm, in 4 màu/2 mặt, bế dán 
thành phẩm theo mẫu 

5.000  
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2 
Bao hồ sơ lưu trữ màu vàng (điện 
mặt trời) 

Cái   
Kích thước: 270 x 370 x 35mm; Giấy Couches, định lượng 350gsm, in 4 màu/2 mặt, bế dán 
thành phẩm theo mẫu 

500  

3 
Bao hồ sơ lưu trữ màu xanh dương 
(ngoài sinh hoạt) 

Cái   
Kích thước: 270 x 370 x 35mm; Giấy Couches, định lượng 350gsm, in 4 màu/2 mặt, bế dán 
thành phẩm theo mẫu 

2.000  

4 
Bao thư Công ty Điện lực Tân Thuận 
(Loại nhỏ) 

Cái   
Kích thước: Dài 22cm x rộng 12cm; chất liệu: giấy ford 100gsm, in offset 4 màu 2 mặt, bế 
theo mẫu dán thành phẩm 

2.160  

5 
Bao thư Công ty Điện lực Tân Thuận 
(Loại trung) 

Cái   
Kích thước: Dài 23cm x rộng 16cm; chất liệu: giấy ford 100gsm, in offset 4 màu 2 mặt, bế 
theo mẫu dán thành phẩm 

1.760  

6 
Bao thư Công ty Điện lực Tân Thuận 
(Loại lớn) 

Cái   
Kích thước: Dài 35cm x rộng 25cm; chất liệu: giấy ford 100gsm, in offset 4 màu 2 mặt, bế 
theo mẫu dán thành phẩm 

1.090  

7 Bao thư đựng chì niêm Cái   Kích thước: 12cm x 18cm, ford 80gsm, in 4 màu, bế dán, dán keo nắp 40.150  

8 
Biên bản thỏa thuận mục đích sử 
dụng điện NSH 

Tờ   Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A4, in 1 màu/2 mặt 5.000  

9 
Biên bản thỏa thuận mục đích sử 
dụng điện SH 

Tờ   Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A4, in 1 màu/2 mặt 15.000  

10 Biên bản treo tháo thiết bị đo đếm  Cuốn 100 bộ (1 bộ gồm 1 tờ 2 liên) 
Giấy cacbon, 2 liên, khổ A4; in 4 màu 2 mặt, đóng số nhảy màu đỏ; bấm cuốn; 100 bộ/cuốn 
(1 bộ gồm 1 tờ 2 liên), cuốn có đóng bìa 

840  

11 
Decal dán nón BHLĐ: “AN TOÀN, 
VỆ SINH VIÊN” 

Cái   Kích thước: 20mm x 80mm; Decal nhựa, in 4 màu, cán màng bóng 100  

12 
Decal dán nón BHLĐ: “AN TOÀN 
ĐỂ LÀM VIỆC, LÀM VIỆC PHẢI 
AN TOÀN” 

Cái   Kích thước: 150mm x 30mm; Decal nhựa, in 4 màu, cán màng bóng 300  

13 
Decal dán xe chuyên dùng: “AN 
TOÀN ĐỂ LÀM VIỆC, LÀM 
VIỆC PHẢI AN TOÀN” 

Cái   Kích thước: 200mm x 500mm; Decal nhựa, in 4 màu, cán màng bóng 30  

14 Giấy đề nghị di dời điện kế Tờ   Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A3, in 1 màu/2 mặt 1.000  
15 Giấy đề nghị mua điện Tờ   Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A3, in 1 màu/2 mặt 1.000  

16 
Giấy đề nghị thay đổi nội dung trên 
hợp đồng mua bán điện 

Tờ   Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A4, in 1 màu/2 mặt 10.000  

17 Giấy đề nghị thu hồi điện kế Tờ   Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A4, in 1 màu/2 mặt 500  

18 Giấy niêm phong Cuốn 50 tờ 
Kích thước 260x154mm, giấy Polly, định lượng 42gsm, in 1 mặt tạo đường răng cưa ở giữa, 
đánh số nhảy màu đỏ, bấm thành cuốn;50 tờ/cuốn 

121  



 

19 

Stt Tên hàng hoá Đvt Quy cách đóng gói hàng hoá QUY CÁCH KỸ THUẬT Số lượng Ghi chú 

19 
Giấy thông báo chính thức ngừng 
cấp điện (đỏ) 

Tờ 2.000 tờ/thùng 

Kích thước 210 x 139.5mm; giấy liên tục cacbonless 2 liên giấy màu hồng, in logo điện lực 4 
màu 2 mặt, có scan mẫu dấu và chữ ký đính kèm 2.000 bộ/thùng 
- In merge phần thông tin khách hàng theo ngày theo thông tin do bên mời thầu cung cấp 
- Tiến độ cung cấp: Điện lực gửi thông tin khách hàng sử dụng điện cho đơn vị in trước 13g30 
mỗi ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ khi có yêu cầu); đơn vị in thực hiên in hoàn tất và giao về Công 
ty Điện lực Tân Thuận, 62 Lê Quốc Hưng, Phường Xóm Chiếu, Tp.HCM trước 16g30 cùng 
ngày. 

720.000  

20 
Thông báo thời gian ngừng cấp điện 
(vàng) 

Tờ 2.000 tờ/thùng 

Kích thước 210 x 139.5mm; giấy liên tục cacbonless 2 liên giấy màu vàng, in logo điện lực 4 
màu 2 mặt, có scan mẫu dấu và chữ ký đính kèm 2.000 bộ/thùng 
- In merge phần thông tin khách hàng theo ngày, theo thông tin do bên mời thầu cung cấp 
- Tiến độ cung cấp: Điện lực gửi thông tin khách hàng sử dụng điện cho đơn vị in trước 13g30 
mỗi ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ khi có yêu cầu); đơn vị in thực hiên in hoàn tất và giao về Công 
ty Điện lực Tân Thuận, 62 Lê Quốc Hưng, Phường Xóm Chiếu, Tp.HCM trước 16g30 cùng 
ngày. 

1.680.000  

21 Lệnh công tác Cuốn 100 tờ Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A3, in 1 màu/2 mặt 37  
22 Logo EVN dán trước nón BHLĐ Cái   Kích thước: đường kính D = 4cm; Decal nhựa, in 4 màu, cán màng bóng 50  

23 Niêm phong tủ kiềm Cuốn 100 tờ 
Kích thước 260x154mm, giấy Polly, định lượng 42gsm, in 1 mặt tạo đường răng cưa ở giữa, 
đánh số nhảy màu đỏ, bấm thành cuốn;100 tờ/cuốn 

30  

24 Phiếu nhận xăng dầu Cuốn 100 tờ 
Kích thước: 15 x 25 cm; chất liệu giấy ford 70gsm; in 01 màu/mặt; cấn 02 đường răng cưa, 
đóng cuốn, bìa in màu xanh, 1 cuốn = 100 tờ 

100  

25 Phiếu xác nhận Cuốn 70 tờ Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A3, in 1 màu/2 mặt; 1 cuốn = 70 tờ 100  

26 Sổ nhật ký công xa Cuốn 100 tờ 
Kích thước: 23 x 14 cm; chất liệu giấy ford 70gsm; in 01 màu/mặt; đóng cuốn, bìa in màu 
xanh, 1 cuốn = 100 tờ 

100  

27 Sổ nhật ký vận hành Cuốn 200 tờ Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A2, in 2 màu/2 mặt, 1 cuốn = 200 tờ 30  
28 Sổ theo dõi đăng ký công tác Cuốn 200 tờ Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A2, in 2 màu/2 mặt, 1 cuốn = 200 tờ 30  

29 
Sổ theo dõi phát hành số phiếu thao 
tác 

Cuốn 50 tờ Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A3, in 1 màu/2 mặt; 1 cuốn = 50 tờ 7  

30 Sổ theo dõi số phiếu đóng cắt Cuốn 50 tờ Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A3, in 1 màu/2 mặt; 1 cuốn = 50 tờ 5  

31 Thùng giấy đựng điện kế thu hồi Thùng 10 cái 
Kích thước: Dài 60cm x rộng 26cm x cao 30cm, giấy carton 5 lớp sóng B, có in 2 màu mực, 
gia công bấm kim thành phẩm, giao hàng thành nhiều đợt 

450  

32 Giấy giới thiệu Cuốn 100 tờ/cuốn 
Kích thước: Dài 60cm x rộng 26cm x cao 30cm, giấy carton 5 lớp sóng B, có in 2 màu mực, 
gia công bấm kim thành phẩm, giao hàng thành nhiều đợt 

100  

33 
Decal dán “4 quy tắc vàng” kèm Mã 
QR code Tủ sách số nhận diện rủi ro 
và giải pháp phòng tránh 

Cái   Kích thước: 70mm x 200mm 100  

34 Cẩm nang an toàn lắp đặt công tơ Cuốn 72 trang/cuốn Kích thước: 140mm x 200mm 100  



 

20 

Stt Tên hàng hoá Đvt Quy cách đóng gói hàng hoá QUY CÁCH KỸ THUẬT Số lượng Ghi chú 

35 
Sổ tay an toàn làm việc trong không 
gian hạn chế 

Cuốn 30 trang/cuốn Kích thước: 200mm x 145mm 100  

36 
Decal dán bảng công trường: 
“CÔNG TRƯỜNG 5km/h” 

Cái   Kích thước: 500mm x 1000mm 30  

37 Sổ nhật ký vận hành trạm biến thế Cuốn 50 tờ/cuốn Giấy ford định lượng 70gsm, bìa màu xanh, khổ A3, in 1 màu/2 mặt; 1 cuốn = 50 tờ 400  

38 
Sổ nhật ký vận hành tủ điện phân 
phối hạ thế 

Cuốn 10 tờ/cuốn Giấy ford định lượng 70gsm, bìa màu trắng, khổ A3, in 1 màu/2 mặt; 1 cuốn = 10 tờ 1.000  

39 Sổ nhật ký vận hành tủ điện trung thế Cuốn 10 tờ/cuốn Giấy ford định lượng 70gsm, bìa màu trắng, khổ A3, in 1 màu/2 mặt; 1 cuốn = 10 tờ 200  
40 Bảng liệt kê thiết bị Tờ   Giấy ford định lượng 80gsm, khổ A4, in 1 màu 500  

- Trong trường hợp nghi ngờ về chất lượng hàng hoá khi giao hàng, Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu thử nghiệm. Việc thử nghiệm do 
một đơn vị thử nghiệm độc lập hợp pháp thực hiện, Chủ đầu tư sẽ lập hồ sơ nghiệm thu khi có kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu; 

- Mẫu thử không còn giá trị sử dụng sau quá trình thử nghiệm thì sẽ không được tính vào số lượng hàng giao (Nếu có); 

- Toàn bộ chi phí liên quan đến công tác thử nghiệm (Nếu có) do Nhà thầu thanh toán; 

- Trong thời gian bảo hành, nếu phát hiện hàng hoá đang sử dụng có dấu hiệu hư hỏng hoặc kém chất lượng, Chủ đầu tư có quyền kiểm 
tra hoặc thử nghiệm lại. Trong trường hợp xác định hàng hoá không đủ chất lượng do lỗi của Nhà thầu, tùy theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Nhà 
thầu phải bồi thường phần giá trị hàng hoá không đủ chất lượng, hoặc đổi lại toàn bộ hàng hoá đạt chất lượng theo quy định của hợp đồng và 
bồi hoàn cho Chủ đầu tư mọi chi phí liên quan, kể cả việc tháo dỡ, vận chuyển, … hàng hoá do Chủ đầu tư đã lắp đặt./. 


